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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM( 5 điểm)
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B. PHẦN TỰ LUẬN ( 5 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	

1
	a. 

Fe  + 2 HCl    FeCl2  + H2  
b. 
K2O  + SO3   K2SO4
c. 

Mg(NO3)2 + 2NaOH Mg(OH)2  + 2NaNO3
d. 

Na2CO3 + 2 HCl  2NaCl  + CO2 + H2O
	Mỗi PTHH viết đúng 0,5 điểm.

	







2
	a. 

PTHH:  Ba(OH)2  +  H2SO4   BaSO4  +  2 H2O

b. 
 


PTHH:  Ba(OH)2  +  H2SO4   BaSO4  +  2 H2O

   PT  :    1                   1             1                  2  (mol)

  ĐB  :   0,03               0,03         0,03                   (mol)


c. 

 
	Viết đúng PTHH 
0,5 điểm



0,5 điểm





1 điểm

	


3
	Nước vôi trong là dd Ca(OH)2. Khi để lâu trong không khí, tác dụng với CO2 có trong không khí tạo ra lớp váng trên bề mặt là : CaCO3.


PTHH: Ca(OH)2  +  CO2  CaCO3   +  H2O
	Giải thích đúng 
0,5 điểm
Viết PTHH
0,5 điểm
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